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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 101/2013/TT-BTC ằ :"~"r" 
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013 

THÔNG Tư 
Hướng dan việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiêm 

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm sổ 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm sổ 
61/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngàỵ 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chỉ tiết thì 
hành một sổ điều của Luật sửa đối, bo sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo 
hiêm và sửa đoi, bo sung một sổ điều của Nghị định so 45/2007/NĐ-CP ngày 
27/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Kỉnh 
doanh bảo hiểm; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử 
dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc trích nộp, sử dụng; tổ chức quản lý, điều 
hành; tài chính, kế toán của Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm (sau đây gọi tắt là 
Quỹ) và trách nhiệm của các đơn vị liên quan theo quy định tại Nghị định số 
123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiếm. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 

1. Người được bảo hiểm. 



2. Doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 
doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe (sau đây gọi tắt là "doanh 
nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ"); doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ. 

3. Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi 
tắt là "chi nhánh nước ngoài"). 

4. Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam. 

5. Các tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý Quỹ 

1. Quỹ bảo vệ người được bảo hiêm được quản lý tập trung tại Hiệp hội bảo 
hiếm Việt Nam và được hạch toán, quản lý, theo dõi riêng đối với loại hình bảo 
hiếm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ; 

2. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm có tài khoản riêng tại ngân hàng thương 
mại và được sử dụng con dấu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; 

3. Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng 
mục đích, đúng quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, các văn bản pháp luật 
có liên quan và quy định tại Thông tư này. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 
TRÍCH NỘP QUỸ 

Điều 4. Mức trích nộp Quỹ 

1. Số tiền trích nộp Quỹ tối đa không vượt quá 0,3% tổng doanh thu phí bảo 
hiêm giữ lại thuộc các hợp đồng bảo hiểm gốc trong năm tài chính trước liền kề 
của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. Mức trích nộp Quỹ cụ thể do 
Bộ Tài chính công bố bằng văn bản trước ngày 30 tháng 4 hàng năm. 

2. Việc trích nộp Quỹ được thực hiện đến khi quy mô của Quỹ trong lĩnh 
vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5% tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ, chi nhánh nước ngoài và quy mô của Quỹ trong lĩnh vực bảo hiểm nhân 
thọ đạt 3% tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ trong năm tài chính 
trước liền kề. 

Điều 5. Thời hạn trích nộp Quỹ 

1. Trước ngày 30/6 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài nộp 50% sổ tiền phải nộp Quỹ của năm tài chính trước liền kề. 
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2. Trước ngày 31/12 hàng năm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước 
ngoài nộp 50% số tiền phải nộp Quỹ còn lại của năm tài chính trước liền kề. 

Mục 2 
SỬ DỤNG QUỸ 

Điều 6. Nguyên tắc chi trả của Quỹ 

1. Quỹ được sử dụng để trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi 
thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm trong 
trường họp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh 
toán, doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sảnề 

2. Quỹ chỉ chi trả đối với hợp đồng bảo hiểm gốc và chi trả một lần đối với 
mỗi hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiếm; 
hoàn phí bảo hiểm. 

3. Trường hợp chuyển giao họp đồng bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm, 
chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản 
cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác, số tiền do Quỹ chi trả 
theo hạn mức quy định tại Điều 7 Thông tư này được chuyển trực tiếp cho doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nhận chuyển giao. 

4. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài bị mất khả 
năng thanh toán, Quỹ chỉ chi trả phần chênh lệch giữa số tiền doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài phải trả theo hợp đồng bảo hiểm và số tiền người 
được bảo hiểm được nhận từ doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. 

5. Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản, Quỹ chỉ chi trả phần 
chênh lệch giữa số tiền doanh nghiệp bảo hiểm phải trả theo hợp đồng bảo hiểm và 
số tiền người được bảo hiểm được nhận theo quy định của pháp luật về phá sản. 

6. Trường hợp người được bảo hiểm có nghĩa vụ trả nợ doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định 
của pháp luật, Quỹ chỉ chi trả phần chênh lệch giữa số tiền người được bảo hiểm 
được nhận theo hạn mức quy định tại Điều 7 Thông tư này và số tiền người được 
bảo hiểm còn nợ doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài. 

Điều 7. Hạn mức chi trả của Quỹ 

1. Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Quỹ chi trả tối đa 90% mức trách 
nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nhưng không quá 200 triệu 
đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng. Mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo 
hiểm nhân thọ tương ứng với từng trường hợp được quy định như sau: 

a) Đối với các hợp đồng đã xảy ra sự kiện bảo hiểm nhưng chưa được chi 
trả quyền lợi bảo hiểm, mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm là quyền lợi 
bảo hiểm được hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm; 
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b) Đối với các hợp đồng mang tính tiết kiệm, có giá trị hoàn lại và đang còn 
hiệu lực, mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm tương ứng với giá trị hoàn 
lại của hợp đồng tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố doanh 
nghiệp bảo hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản; 

c) Đối với các hợp đồng chỉ mang tính bảo vệ, không có giá trị hoàn lại và 
đang còn hiệu lực, mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm tương ứng phần 
phí bảo hiểm đã đóng cho thời gian còn lại của họp đồng bảo hiểm; 

d) Đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư đang còn hiệu lực, mức 
trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm tương ứng với giá trị tài khoản của khách 
hàng tại thời điếm cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố doanh nghiệp bảo 
hiểm mất khả năng thanh toán hoặc phá sản; 

đ) Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có nhiều người được bảo 
hiểm, hạn mức chi trả tối đa của Quỹ quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm 
d khoản 1 Điều này được áp dụng đối với từng người được bảo hiểm, trừ trường 
hợp giữa những người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thỏa thuận 
khác tại hợp đồng bảo hiểm. 

2. Đối với hợp đồng bảo hiểm sửc khỏe: 

a) Quỹ chi trả tối đa 90% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài nhưng không quá 200 triệu đồng/người được bảo hiểm/hợp đồng. 

b) Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm sức khỏe có nhiều người được bảo 
hiếm, hạn mức chi trả tối đa của Quỹ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được 
áp dụng đối với từng người được bảo hiểm, trừ trường họp giữa những người được 
bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có thỏa thuận khác tại 
hợp đồng bảo hiểm. 

3. Đối với hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ: 

a) Đối với hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 
giới, Quỹ chi trả tối đa mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
nước ngoài thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành; 

b) Đối với hợp đồng bảo hiểm thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm khác theo quy 
định của pháp luật, Quỹ chi trả tối đa 80% mức trách nhiệm của doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng. 

Điều 8. Thủ tục sử dụng Quỹ 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài có trách nhiệm gửi Hiệp 
hội bảo hiếm Việt Nam một (01) bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị sử dụng Quỹ; 
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b) Quyét định của Bộ Tài chính về việc chấm dửt áp dụng các biện pháp 
khôi phục khả năng thanh toán (đối với trường hợp doanh nghiệp bảo hiếm, chi 
nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán) hoặc văn bản xác nhận về phương án 
phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm đã được thực hiện xong (đối 
với trường họp doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản); 

c) Bảng thống kê danh sách người được bảo hiểm theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và các hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm, 
giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm theo thỏa thuận 
tại hợp đồng bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài không có 
khả năng thanh toán; các khoản phải thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm; thu đòi 
người thứ ba tại thời điểm Bộ Tài chính có quyết định về việc chấm dứt áp dụng 
các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán (đối với trường họp doanh nghiệp 
bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán) hoặc tại thời điểm đã 
thực hiện xong phương án phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp (đối với 
trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị phá sản). 

2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng quản lý Quỹ và Ban điều hành Quỹ 
có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: 

a) Ban điều hành Quỹ kiểm tra hồ sơ yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm, giá trị 
hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài để xác định chính xác số tiền chi trả; 

b) Ban điều hành Quỹ xây dựng phương án chi trả tiền bảo hiểm, giá trị 
hoàn lại; trả tiền bồi thường; hoàn phí bảo hiểm để trình Hội đồng quản lý Quỹ 
phê duyệt và báo cáo Bộ Tài chính trước khi thực hiện; 

c) Ban điều hành Quỹ thông báo công khai việc chi trả cho người được bảo 
hiểm trên các báo hàng ngày (ít nhất trên một tờ báo trung ương hoặc một tờ báo 
địa phương nơi đặt trụ sở chính, các chi nhánh và địa điểm giao dịch của doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài) bằng tiếng Việt trong ba (03) số liên tiêp, 
đồng thời niêm yết danh sách các đối tượng được chi trả tại trụ sở chính, các chi 
nhánh, địa điểm giao dịch của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài và 
trang thông tin điện tử của Hiệp hội bảo hiêm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiêm, 
chi nhánh nước ngoài. Nội dung thông báo phải nêu rõ địa điểm, thời gian, 
phương thức chi trả tiền của Quỹ; 

d) Ban điều hành Quỹ thực hiện chi trả theo phương án đã được Hội đồng 
quản lý Quỹ phê duyệtễ Trong trường họp ủy quyền cho ngân hàng thương mại 
được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện chi trả, Hội đông 
quản lý Quỹ phải ký hợp đồng ủy quyền với ngân hàng theo quy định của pháp 
luật. Hợp đồng ủy quyền phải nêu rõ trách nhiệm của ngân hàng trong việc sử 
dụng số tiền mà Hội đồng quản lý Quỹ chuyển sang để chi trả theo đúng quy định; 
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đ) Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Bộ Tài chính kết quả thực hiện việc chi 
trả cho người được bảo hiểm. 

3. Các đối tượng được Quỹ chi trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi 
thường bảo hiểm; hoàn phí bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có tên trong bảng thống kê danh sách kèm theo hồ sơ đã được Hội đồng 
quản lý Quỹ quyết định chi trả; 

b) Có các giấy tờ chứng minh quyền lợi hợp pháp đối với các khoản tiền chi 
trả của Quỹ bao gồm: giấy chứng minh nhân dân, hợp đồng bảo hiểm, giấy ủy 
quyền nhận tiền (nếu có). 

4. Thời hiệu khởi kiện việc chi trả tiền của Quỹ là ba (03) năm, kể từ ngày 
có quyết định chi trả. Trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật. 

TỎ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH QUỸ 

Điều 9. Tổ chức, quản lý và điều hành Quỹ 

1. Bộ máy quản lý, điều hành của Quỹ bao gồm: 

a) Hội đồng quản lý Quỹ; 

b) Ban điều hành Quỹ; 

c) Ban kiểm soát Quỹ. 

2. Bộ máy quản lý, điều hành của Quỹ có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế 
làm việc theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư này. 

Điều 10. Hội đồng quản lý Quỹ 

1. Hội đồng quản lý Quỹ do Bộ Tài chính quyết định thành lập, bao gồm 
các thành phần sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ: Là Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; 

b) Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bao gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính; 

- Đại diện lãnh đạo của ba (03) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và ba (03) 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài có thị phần đứng thứ 
nhất (01) đến thứ ba (03) trên thị trường bảo hiểm Việt Nam tại thời điểm có quyết 
định thành lập Hội đồng quản lý Quỹ. 
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2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý Quỹ là ba (03) năm và có thể 
được bổ nhiệm lại. 

3. Nhiẹm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 
quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ; 

b) Quyết định thành lập Ban điều hành Quỳ, Ban kiểm soát Quỹ và bổ 
nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỳ sau khi 
được Bộ Tài chính chấp thuận; 

c) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành 
Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính; 

d) Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ, Quy chế đầu tư Quỹ, các quy 
chế hoạt động khác có liên quan sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận; 

đ) Phê duyệt phương án quản lý đầu tư vốn nhàn rỗi, dự toán thu chi, báo 
cáo tài chính, báo cáo hoạt động và các kế hoạch công tác của Quỹ; 

e) Thực hiện quản lý tập trung nguồn thu của Quỹ, giám sát việc đôn đốc 
thu nộp Quỹ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng 
dẫn thi hành có liên quan; 

g) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điểm b, điểm d và điểm đ khoản 2 
Điều 8 Thông tư này; 

h) Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định tại khoản 1 Điều 19 
Thông tư này; 

i) Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc quản lý và sử dụng Quỹ; 

k) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình. 

4. Cơ chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ 

a) Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động theo Quy chế làm việc quy định tại 
điểm c khoản 3 Điều này; 

b) Đối với các vấn đề chung liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm và chi 
nhánh nước ngoài: Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định theo nhiệm vụ, 
quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: Chủ 
tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm -
Bộ Tài chính và các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ là đại diện lãnh đạo của ba 



(03) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định tại điểm b khoản 1 Điều này xem 
xét, quyết định theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này; 

d) Đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 
chi nhánh nước ngoài: Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, đại diện Lãnh đạo Cục 
Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính và các thành viên Hội đồng quản lý 
Quỹ là đại diện lãnh đạo của ba (03) doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi 
nhánh nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều này xem xét, quyết định theo 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 11. Ban điều hành Quỹ 

1. Ban điều hành Quỹ bao gồm các thành phần sau: 

a) Trưởng Ban điều hành Quỹ: Là Phó Chủ tịch Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; 

b) Phó Ban điều hành Quỹ: Là Tổng Thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; 

c) Thành viên Ban điều hành Quỹ bao gồm đại diện của ba (03) doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ và ba (03) doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi 
nhánh nước ngoài có thị phần đứng thứ tư (04) đến thứ sáu (06) trên thị trường 
bảo hiểm Việt Nam vào thời điểm thành lập Ban điều hành Quỹ. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban điều hành Quỳ là ba (03) năm và có thể 
được bổ nhiệm lại. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ 

a) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản lý Quỹ trong việc 
điều hành, quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ theo đúng quy định của 
pháp luật và nghị quyết, quyết định của Hội đồne; quản lý Quỹ; 

b) Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản lý Quỹ và 
Ban kiểm soát Quỹ; chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ; 

c) Xây dựng phương án quản lý và sử dụng Quỹ, kế hoạch đầu tư vốn nhàn 
rỗi, lập dự toán thu chi, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và các kế hoạch công 
tác của Quỳ trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét phê duyệt; 

d) Thu thập hồ sơ từ doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài để thực 
hiện quyền truy đòi người thứ ba và thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Thực hiện công tác tài chính kế toán của Quỹ theo quy định của pháp luật; 

e) Thực hiện tập trung nguồn thu của Quỹ, đôn đốc các doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài thu nộp Quỹ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo 
hiểm và các văn bản hướng dẫn có liên quan; 



g) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điêm 
d khoản 2 Điều 8 Thông tư này; 

h) Được sử dụng bộ máy của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trong quá trình 
hoạt động; 

i) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ 
và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình; 

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý Quỹ giao. 

4. Cơ chế làm việc của Ban điều hành Quỹ 

a) Ban điều hành Quỹ hoạt động theo Quy chế làm việc quy định tại điểm c 
khoản 3 Điều 10 Thông tư này; ệ 

b) Đối với các vấn đề chung liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh nước ngoài: Ban điều hành Quỹ 
xem xét, quyết định theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ: 
Trưởng Ban điều hành Quỹ, Phó Ban điều hành Quỹ và các thành viên Ban điều 
hành Quỹ là đại diện của ba (03) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều này xem xét, quyết định theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định 
tại khoản 3 Điều này; 

d) Đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 
chi nhánh nước ngoài: Trưởng Ban điều hành Quỹ, Phó Ban điều hành Quỹ và các 
thành viên Ban điều hành Quỹ là đại diện lãnh đạo của ba (03) doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài quy định tại điểm c khoản 1 Điều này 
xem xét, quyết định theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 12. Ban kiểm soát Quỹ 

1Ễ Ban kiểm soát Quỹ bao gồm các thành phần sau: 

a) Trưởng Ban kiểm soát Quỹ: Là đại diện của một (01) doanh nghiệp bảo 
hiểm, chi nhánh nước ngoài do các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài 
bầu và được Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm; 

b) Thành viên Ban kiểm soát Quỹ bao gồm đại diện của ba (03) doanh 
nghiệp bảo hiểm nhân thọ, ba (03) doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh 
nước ngoài có thị phần đứng thứ bảy (07) đến thứ chín (09) trên thị trường bảo 
hiểm Việt Nam vào thời điểm thành lập Ban kiểm soát Quỹ. 

2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát Quỹ là ba (03) năm và có thể 
được bổ nhiệm lại. 
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3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát Quỹ 

a) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ trong việc kiểm soát toàn 
bộ hoạt động của Quỹ; 

b) Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và các nghị quyết, quyết 
định của Hội đồng quản lý Quỹ; báo cáo với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả 
kiểm tra, giám sát và kiến nghị các biện pháp xử lý; 

c) Hàng quý và hàng năm tổng hợp đánh giá, kiến nghị với Hội đồng quản 
lý Quỹ về tình hình tài chính của Quỹ; 

d) Thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỳ theo yêu cầu 
của Hội đồng quản lý Quỳ; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản lý Quỹ giao. 

4. Cơ chế làm việc của Ban kiểm soát Quỹ 

a) Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo Quv chế làm việc quy định tại điếm c 
khoản 3 Điều 10 Thông tư này; 

b) Đối với các vấn đề chung liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm và chi 
nhánh nước ngoài: Ban kiểm soát Quỹ có quyền xem xét, quyết định theo nhiệm 
vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này; 

c) Đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bảo hiếm nhân thọ: 
Trưởng Ban kiểm soát Quỹ và các thành viên Ban kiểm soát Quỹ là đại diện của 
ba (03) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định tại điêm b khoản 1 Điều này 
xem xét, quyết định theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này; 

d) Đối với các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 
chi nhánh nước ngoài: Trưởng Ban kiểm soát Quỹ và các thành viên Ban kiểm 
soát Quỹ là đại diện của ba (03) doanh nghiệp bảo hiếm phi nhân thọ, chi nhánh 
nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này xem xét, quyết định theo 
nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 3 Điều này. 

Điều 13ẵ Thủ tục chấp thuận của Bộ Tài chính 

1. Hội đồng quản lý Quỹ phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản 
trước khi thực hiện các công việc sau đây: 

a) Quyết định thành lập Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỳ; bổ nhiệm, 
miễn nhiệm thành viên Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ; 

b) Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban điều hành 
Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ; Quy chế đầu tư Quỹ; Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ 
và các quy chế hoạt động khác có liên quan; 
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c) Phê duyệt phương án uỷ thác đầu tư của Quỹ theo quy định tại khoản 3 
Điều 16 Thông tư này. 

2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận: 

Hội đồng quản lý Quỹ phải gửi Bộ Tài chính một (01) bộ hồ sơ đề nghị 
chấp thuận bao gồm các tài liệu sau: 

a) Văn bản đề nghị có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ; 

b) Hồ sơ, tài liệu về các cá nhân tham gia Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm 
soát Quỳ (đối với trường họp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này), bao gồm: 

- Văn bản của tổ chức nơi cá nhân làm việc quyết định cử cá nhân đó tham 
gia Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ; 

- Sơ yếu lý lịch của cá nhân có xác nhận của tổ chức cử cá nhân đó tham gia 
Ban điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ. 

c) Dự thảo Quy chế đề nghị được chấp thuận (đối với trường hợp quy định 
tại điểm b khoản 1 Điều này); 

d) Dự kiến phương án uỷ thác đầu tư, trong đó có phân tích, đánh giá và có 
các tài liệu chứng minh năng lực của tổ chức nhận uỷ thác đầu tư; trách nhiệm, 
nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện uỷ thác đầu tư; cơ cấu danh mục đầu tư 
và lợi nhuận đầu tư dự kiến (đối với trường họp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 
này). 

3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Tài chính trả lời bằng văn bản về việc chấp 
thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính giải 
thích rõ lý do. 

Mục 4 
TÀI CHÍNH KÉ TOÁN 

Điều 14ệ Các khoản thu của Quỹ 

Các khoản thu của Quỹ bao gồm: 

1. Khoản trích nộp Quỹ hàng năm của các doanh nghiệp bảo hiểm, chi 
nhánh nước ngoài. 

2. Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm. 

3. Thu đòi người thứ ba. 

4. Thu từ hoạt động đầu tư của Quỹ. 
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5. Thu từ hoạt động thanh lý tài sản cố định của Quỹ. 

6. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Các khoản chi của Quỹ 

1. Các khoản chi của Quỹ bao gồm: 

a) Chi trả tiền bảo hiểm, giá trị hoàn lại; trả tiền bồi thường bảo hiểm; hoàn 
phí bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp doanh 
nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp 
bảo hiểm bị phá sản; 

b) Chi phí hoạt động đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi của Quỹ theo chế độ quy định; 

c) Chi quản lý Quỹ bao gồm chi phụ cấp, chi phí mua sắm, sửa chữa tài sản, 
chi phí dịch vụ và các khoản chi khác liên quan đến công tác quản lý và sử dụng 
Quỹ theo chế độ quy định. Mức chi tối đa không vượt quá 0,5% tổng số tiền thực 
trích nộp vào Quỹ hàng năm. 

2. Các khoản chi quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo định mức, 
chế độ chi cụ thể quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ. 

Điều 16Ể Đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi của Quỹ 

1. Việc đầu tư từ nguồn tiền nhàn rỗi của Quỹ phải bảo đảm nguyên tắc an 
toàn, hiệu quả và bảo toàn vốn. 

2. Nguồn tiền nhàn rỗi từ Quỹ chỉ được thực hiện đầu tư tại Việt Nam trong 
các lĩnh vực sau: 

a) Mua trái phiếu Chính phủ với số lượng không hạn chế; 

b) Mua trái phiếu doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh với mức tối đa 
không quá 5% tổng số tiền nhàn rỗi của Quỹ tại một doanh nghiệp và không vượt 
quá 10% tống số tiền nhàn rỗi của Quỹ; 

c) Gửi tiền tại các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam với mức tối đa không quá 10% tổng số tiền nhàn rỗi của Quỹ 
tại một ngân hàng thương mại và không vượt quá 50% tổng số tiền nhàn rỗi của 
Quỹ. Ngân hàng thương mại nơi Quỹ gửi tiền phải là các ngân hàng có tình hình 
tài chính lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả, có khả năng thanh khoản cao theo 
Quy chế đầu tư Quỹẻ 

3. Hội đồng quản lý Quỹ và Ban điều hành Quỹ trực tiếp thực hiện hoạt 
động đầu tư hoặc uỷ thác cho các tổ chức được phép kinh doanh đầu tư tài chính, 
đảm bảo an toàn tài chính theo quy định của pháp luật có liên quan và có trên năm 
(05) năm kinh nghiệm đế thực hiện hoạt động đầu tư. 
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Điều 17. Báo cáo tài chính Quỹ 

1 ễ Năm tài chính của Quỹ được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 
tháng 12 năm dương lịch. 

2. Báo cáo tài chính năm của Quỹ phải được kiểm toán bởi một tổ chức 
kiểm toán độc lập. 

Điều 18. Kế toán Quỹ 

1. Công tác hạch toán, ké toán Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về 
kế toán và phải đảm bảo theo dõi riêng đối với lĩnh vực bảo hiếm nhân thọ và bảo 
hiểm phi nhân thọ. 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện trích nộp vào Quỹ trong lĩnh 
vực bảo hiểm nhân thọ; doanh nghiệp báo hiểm phi nhân thọ và chi nhánh nước 
ngoài thực hiện trích nộp vào Quỹ trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. 

3. Nguyên tắc phân bổ tài sản, các khoản thu, chi giữa lĩnh vực bảo hiểm 
nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ: 

a) Tài sản, các khoản thu, chi tương ứng với lĩnh vực nào sẽ được ghi nhận 
riêng đối với lĩnh vực đó; 

b) Tài sản, các khoản thu, chi phục vụ cho hoạt động chung được phân bô 
cho từng lĩnh vực theo cơ cấu đóng góp (các khoản thu) của các lĩnh vực bảo hiếm 
nhân thọ và phi nhân thọ trong Quỳ. 

Điều 19. Công tác báo cáo thống kê 

1. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm: 

a) Nộp Bộ Tài chính Báo cáo tài chính năm của Quỹ có xác nhận của tổ chức 
kiểm toán độc lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư này trước 
ngày 31 tháng 3 của năm tài chính kế tiếp; 

b) Báo cáo Bộ Tài chính tình hình hoạt động đầu tư theo mẫu quy định tại 
Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này chậm nhất là ba mươi (30) ngày kê từ 
ngày kết thúc quý. 

2. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, 
doanh nghiệp bảo hiêm, chi nhánh nước ngoài gửi Hiệp hội bảo hiêm Việt Nam 
báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật, báo cáo 
doanh thu phí bảo hiểm trong năm tài chính theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (đối 
với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh nước ngoài) hoặc Phụ lục 5 
(đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ). 



Chưong III 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2013ỗ 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 
về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. •£" 

Nơi nhận: KT. Bồ TRƯỞNG 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- V ă n  p h ò n g  T r u n g  ư ơ n g  v à  c á c  B a n  c ủ a  Đ à n g ;  
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan TW của các hội và đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Công báo; VVebsite Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam; các DNBH, chi nhánh DNBH 

PNT nước ngoài; 
- Lưu: VT, Cục QLBH. 

Trần Xuân Hà 
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